
Đất nông 

nghiệp 

Đất phi nông 

nghiệp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tổng cộng: 40 công trình, dự án 192.76 178.02 14.74 1,895,275,648       

I Thành phố Lai Châu (05 công trình, dự án) 17.26 15.61 1.65 221,200,168          

1 Trụ sở xã San Thàng (bổ sung diện tích) Xã San Thàng 0.04 0.04 0.00             18,231,964 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2 Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu Xã Sùng Phài 2.48 2.48 0.00             32,000,901 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3 Nâng cấp tuyến đường Võ Văn Kiệt kéo dài, thành phố Lai Châu Phường Đông Phong 0.24 0.19 0.05             46,345,994 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

4 Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (điều chỉnh, bổ sung diện tích)
Xã San Thàng; các phường: Đoàn Kết, 

Đông Phong, Quyết Thắng, Tân Phong
14.40 12.80 1.60            102,743,802 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

5 Cống thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con Gin Phường Đông Phong 0.10 0.10 0.00             21,877,507 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

II Huyện Tam Đường (04 công trình, dự án) 8.78 5.85 2.93 210,279,986          

1 Sân thể thao xã Hồ Thầu Xã Hồ Thầu 0.20 0.20 21,313,883            Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông khu vực cầu Chu Va Km70+500 (Đèo Ô Quý Hồ)/QL.4D, tỉnh 

Lai Châu (Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất)
Xã Sơn Bình 1.06 0.70 0.36 53,924,860            Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km76+00 và Km88+400/QL.4D, tỉnh Lai Châu (Điều chỉnh, 

bổ sung diện tích, loại đất)
Xã Sơn Bình 0.80 0.40 0.40 51,825,972            Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

4 Thủy điện Chu Va 2 Xã Sơn Bình 6.72 4.55 2.17             83,215,272 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

III Huyện Tân Uyên (03 công trình, dự án) 5.12 4.96 0.16 127,255,215          

1 Đường giao thông vào suối nước nóng Nà Ban Xã Thân Thuộc 4.05 4.00 0.05             58,623,650 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2

Giảm bán kính cấp điện, chống quá tải và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA: CQT Thân 

Thuộc 1, Thân Thuộc 4, UB Thân Thuộc, Thanh Sơn, Pắc Lý, Pắc Ta, Mường Khoa, Mường 

Khoa 6, CQT Mường Khoa, huyện Tân Uyên

Thị trấn Tân Uyên và các xã: Trung Đồng, 

Pắc Ta, Mường Khoa, Phúc Khoa
0.29 0.18 0.11             41,594,211 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3
Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho 

các TBA khu vực huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên năm 2021

Các xã Mường Khoa, Pắc Ta, Trung Đồng, 

Nậm Sỏ; TT Tân Uyên
0.78 0.78 0.00             27,037,353 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

IV Huyện Than Uyên (04 công trình, dự án) 0.46 0.44 0.02 78,363,921            

1 Xuất tuyến 35kV lộ 373E29.2than Uyên và cải tạo đường dây 35kV Than Uyên - Mường Mít Xã Phúc Than 0.11 0.11             19,213,457 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2 ĐZ 110Kv Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đầu nối sau TBA 220kV Than Uyên Xã Phúc Than 0.02 0.02             17,951,538 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3
Cầu Cáp Na 2 thuộc Dự án thành phần 6 , tỉnh Lai Châu (LC:06-DADT:03) thuộc hợp phần cầu - 

Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)
Xã Tà Hừa 0.02 0.02             19,181,206 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

4 Xây dựng trụ sở công an xã Xã Mường Cang 0.31 0.31             22,017,721 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

DANH MỤC

Các công trình, dự án cần định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày     tháng    năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
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V Huyện Phong Thổ (03 công trình, dự án) 20.92 20.62 0.30 150,539,592          

1
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km7+00 - Km8+700/QL4D tỉnh Lai Châu (bổ sung diện 

tích)
Thị trấn Phong Thổ, xã Mường So 3.25 2.95 0.30             65,161,503 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2
Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu/Quân khu 2 (bổ sung diện 

tích)
TT. Phong Thổ 17.36 17.36 62,460,817            Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3
Mở rộng TBA 110kv Mường So và tuyến đường dây 110kv đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Lụm 

2

TT. Phong Thổ; các xã Bản Lang, Khổng 

Lào, Mường So
0.31 0.31 0.00             22,917,271 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

VI Huyện Sìn Hồ (01 công trình, dự án) 22.39 18.51 3.88 114,660,535          

1
Đường Tả Phìn - Xà Dề Phìn; Nâng cấp đường Nậm Cuổi - Hua Cuổi - Nậm Cọ Mông huyện Sìn 

Hồ (bổ sung diện tích đất thu hồi)
Xã Nậm Cuổi, Căn Co 22.39 18.51 3.88            114,660,535 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

VII Huyện Nậm Nhùn (17 công trình, dự án) 85.47 81.40 4.07 804,555,197          

1 Nhà máy nước sạch huyện Nậm Nhùn Xã Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn 9.57 6.50 3.07             96,001,710 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2 Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Van II, xã Nậm Hàng Xã Nậm Hàng 6.50 6.50             49,591,828 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3 Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh Xã Nậm Manh 5.50 5.50             47,259,627 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

4 Sắp xếp ổn định dân cư  bản Nậm Lay, bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng Xã Nậm Hàng 4.50 4.50             43,178,274 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

5 Trụ sở làm việc xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn Xã Nậm Pì 1.40 1.40             30,934,215 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

6 Trường Mầm non trung tâm xã Nậm Ban Xã Nậm Ban 1.00 1.00             30,059,639 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

7 Nâng cấp đường giao thông nông thôn đến bản Nậm Nó 2, xã Trung Chải Xa Trung Chải 12.00 12.00             58,920,635 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

8 Nâng cấp đường giao thông Hát Xum đến bản Nậm Vạc 1 Xa Trung Chải 8.00 8.00             53,090,131 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

9 Đường trung tâm xã Nậm Ban - Hát Xum Xã Nậm Ban 12.00 12.00             58,920,635 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

10 Trường Phổ thông DTBT Tiểu học - THCS xã Nậm Ban Xã Nậm Ban 5.20 5.20             46,559,966 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

11 Sắp xếp ổn định dân cư bản Pa Mu, bản Nậm cười, bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum Xã Hua Bum 6.00 5.00 1.00             85,192,585 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

12 Thủy lợi Nậm Tảng Xã Hua Bum 1.20 1.20             30,496,927 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

13 Thủy lợi bản Nậm Cười Xã Hua Bum 1.40 1.40             30,934,215 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

14 Thủy lợi bản Nậm Đắc, xã Pú Đao Xã Pú Đao 2.20 2.20             32,683,366 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

15 Trụ sở làm việc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn Xã Nậm Ban 1.00 1.00             30,059,639 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

16 Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Lính, xã Nậm Chà Xã Nậm Chà 2.00 2.00             32,246,078 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

17 Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh Xã Nậm Manh 6.00 6.00             48,425,728 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

VIII Huyện Mường Tè (03 công trình, dự án) 32.36 30.63 1.73 188,421,034          

1
Dự án sắp xếp ổn định các điểm dân cư Mò Lò, Sa Thàng, xã Mù Cả; điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, 

U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè
 Xã Tà Tổng, Mù Cả 32.02 30.29 1.73            146,667,844 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
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2 Đường dây 110KV dự án thủy điện Khẻ Ló Xã Pa Ủ 0.23 0.23             21,751,171 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

3 Đường dây 110KV dự án thủy điện Nậm Củm 1 Xã Pa Ủ 0.11 0.11             20,002,019 Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
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